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THỜI GIAN: 90 PHÚT
I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

    Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giữa  học kì 2, môn Ngữ văn lớp 10

   Khảo sát bao quát một số nội dung kiến thức, kỹ năng trọng tâm của chương trình Ngữ văn 10  giữa học kì 2 theo  yêu cầu nội dung bộ môn Ngữ văn 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 , với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh thông qua hình thức kiểm tra tự luận

  Cụ thể, đề kiểm tra nhằm đánh giá trình độ học sinh theo các chuẩn sau:

        Phần  : Đọc hiểu

       Chủ đề : Thơ
· Nhận biết được thể thơ

· Xác định được bố cục bài thơ và nội dung chính của từng đoạn. Từ đó chỉ ra cảm xúc của bài thơ

· Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong bài thơ như : từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, đối, chủ thể trữ tình
· Phân tích  và đánh giá được tình cảm cảm xúc, cảm hứng  chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản, phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hóa từ văn bản nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc, thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm.

       Phần viết : Văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình 
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm trữ tình.

 - Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm trữ tình.

-  Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm trữ tình
-  Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.

-  Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

-  Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm trữ tình.

-  Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA
- Hình thức:  Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: học sinh làm bài kiểm tra trong thời gian 90 phút.

1. Thiết lập Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 

hiểu


	Thơ ngoài sách giáo khoa
	4

(Câu 
1, 2,3 4)
	0
	3

(Câu 5,6,7)
	1

(Câu 8)
	0

	1

(Câu 9)
	0
	1

(Câu 10)
	10

	
	
	Tỉ lệ (%)
	20%
	
	15%
	5%
	
	10%
	
	10%
	60

	2
	Viết


	Nghị luận về một văn bản thơ trữ tình.


	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	
	10%
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	40

	Tổng
	20
	10
	15
	20
	
	20
	
	15
	100

	Tỷ lệ %
	30%
	35%
	20%
	15%
	

	Tỷ lệ chung
	65%
	35%
	


2. Bản đặc tả minh họa đề kiểm tra giữa học  kì 2.
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao

	
	1. Đọc hiểu


	Văn bản thơ
( Ngoài sách giáo khoa)

	
Nhận biết : 

- Xác định được chủ thể trữ tình, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh nghệ thuật đặc sắc của văn bản. 

- Chỉ ra được thông tin trong văn bản. 

Thông hiểu: 

- Hiểu được đặc sắc về nội dung của văn bản: cuộc sống; tâm tư, tình cảm của tác giả,khát vọng sống... 

- Hiểu được đặc sắc về nghệ thuật của văn bản: hình ảnh, từ ngữ,... 

- Hiểu được một số đặc trưng của thơ Việt Nam thể hiện trong văn bản. 

Vận dụng: 

- Nhận xét ý nghĩa, giá trị của các yếu tố nội dung, hình thức của văn bản. 

- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	4

	3
	2
	1

	2


	Viết


	Văn bản nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình

( Ngoài sách giáo khoa)
.
	- Yêu cầu về quy trình bài nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm trữ tình

+ Đảm bảo đúng quy trình viết văn bản nghị luận phân tích , đánh giá một tác phẩm trữ tình:

+  Đúng cấu trúc bài nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm trữ tình:
A.Mở bài
Giới thiệu tác phẩm trữ tình (tên tác phẩm, thể loại, tác giả,…)

Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh giá về tác phẩm

- Xác định chủ đề của tác phẩm 

B.Thân bài
- Phân tích, đánh giá chủ đề của tác phẩm trữ tình

- Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm ( phù hợp với tác phẩm trữ tình)

- Đánh giá tác dụng của những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm trữ tình

- Thể hiện được những suy nghĩ, cảm nhận của người viết về tác phẩm trữ tình.
Có lí lẽ xác đáng, bằng chứng tin cậy lấy từ tác phẩm. 

C.Kết bài
Khẳng định lại một cách khái quát những nét đặc sắc về nghệ thuật và nét độc đáo về chủ để của tác phẩm trữ tình

Nêu tác động của tác phẩm đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc, thưởng thức tác phẩm ấy.

-Về yêu cầu  kĩ năng trình bày, diễn đạt

+ Lập luận chặt chẽ, trình bày mạch lạc
+ Diễn đạt rõ ràng, đáp ứng yêu cầu của kiểu bài nghị luận phân tích đánh giá về tác phẩm trữ tình.

+ Sử dụng từ ngữ, câu văn tạo sự gắn kết giữa các luận điểm, giữa lí lẽ với bằng chứng và bảo đảm mạch lạc cho bài viết.
	0
	0


	0
	1 câu
TL
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ĐỀ 111
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II LỚP 10

 NĂM HỌC : 2022 – 2023

Môn: Ngữ Văn 
Thời gian làm bài:90 phút 

(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên ............................................Số báo danh......................................................

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:

TÙNG

I

Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,
Một mình lạt thuở ba đông

Lâm tuyền ai rặng
 già làm khách
Tài đống lương
 cao ắt cả dùng
.”
II

Đông lương tài có mấy bằng mày

Nhà cả
 đòi phen chống khỏe thay
Cội rễ bền day
 chẳng động
Tuyết sương thấy đã đặng
 nhiều ngày.”

 III

Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày, 

Có thuốc trường sinh
 càng khỏe thay.

Hổ phách, phục linh
 nhìn mấy biết, 

Dành còn để trợ
 dân này.

(Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 467)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Bài thơ sử dụng lối gieo vần nào?
A. Vần chân

B. Vẫn lưng

C. Vần liền

D. Vần cách

Câu 2. Bài thơ viết về đề tài gì?
A. Tùng

B. Cúc

C. Trúc

D. Mai 

Câu 3. Chủ đề của bài thơ?
A. Cuộc sống thanh cao, đạm bạc
B. Phẩm chất của người quân tử

C. Lí tưởng sống thanh nhàn
D. Sự chán ghét chốn quan trường

Câu 4. Trong bài thơ cây tùng có những đặc điểm gì?
A. Tài đống lương cao, tuyết sương, hổ phách, phục linh.

B. Lạt thuở ba đông, tuyết sương, cội rễ bền, phục linh.
C. Tài đống lương cao, cội rễ bền, hổ phách, phục linh.

D. Lạt thuở ba đông, cội rễ bền, hổ phách, phục linh.

Câu 5. Dòng nào diễn đạt đúng hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ so sánh trong câu thơ: Thu đến cây nào chẳng lạ lùng,
Một mình lạt thuở ba đông?

A.  Làm nổi bật nên sức sống mạnh mẽ của cây Tùng
B.  Làm nổi bật nên sức sống mạnh mẽ của người quân tử
C.  Làm nổi bật nên sức sống mạnh mẽ của nhà thơ Nguyễn Trãi
D.  Làm nổi bật nên sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên.
Câu 6. Bài thơ nói đến những phẩm chất nào của người quân tử?
A. Nhân, trí, tín

B. Nhân, lễ nghĩa

C. Nhân, trí, dũng

D. Công, dung, hạnh.

Câu 7. Câu thơ “Tuyết sương thấy đã đặng nhiều ngày” giúp ta hiểu gì về tình cảnh của chủ thể trữ tình?

A. Thanh thản, hoà mình vào thiên nhiên

B. Chua xót khi bị triều đình ruồng bỏ

C. Đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan

D. Bất bình trước triều đình phong kiến. 

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 8. Ý nghĩa biểu tượng của cây tùng trong bài thơ là gì?

Câu 9. Bài thơ giúp anh/chị hiểu gì về con người Nguyễn Trãi? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Qua bài thơ anh/chị rút ra bài học gì?
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết một bài nghị luận văn học phân tích đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Thời gian (Văn Cao) 
Thời gian qua kẽ tay
       Làm khô những chiếc lá
                                                           Kỷ niệm trong tôi
                                                           Rơi
                                                                  như tiếng sỏi
                                                                                         trong lòng giếng cạn
                                                            Riêng những câu thơ
                                                                                                còn xanh
                                                            Riêng những bài hát
                                                                                               còn xanh
                                                            Và đôi mắt em
                                                                                     như hai giếng nước              
------ Hết ------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HK II LỚP 10

 NĂM HỌC : 2022 – 2023

Môn: Ngữ Văn 
Thời gian làm bài:90 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	Biểu tượng về phẩm chất của kẻ sĩ quân tử: sự chịu đựng gian khổ, thử thách, sống kiên cường, thanh cao, được dùng vào việc lớn, giúp ích đất nước.
	1.0

	
	9
	HS trả lời theo quan điểm của cá nhân, diễn đạt trôi chảy

Gợi ý:
Qua bài thơ “Tùng” chúng ta hiểu hơn về con người của tác gia Nguyễn Trãi: phẩm chất nhân cách thanh cao, một người anh hùng, một nhà thơ, nhà quân sự kiệt xuất; tấm lòng yêu nước thương dân luôn trăn trở trước vận mệnh của đất nước
	  1.0

	
	10
	HS trả lời theo quan điểm riêng và có lí giải phù hợp, có sức thuyết phục cao. 
Gợi ý (hs có thể trả lời 1 trong 2 bài học sau)

Bài học: 

- Bài thơ giúp thức tỉnh ý chí của thế hệ trẻ hiện nay cần cố gắng hơn nữa để khắc phục những mặt yếu kém, tạo thêm ý chí kiên cường, chí khí vững chắc bảo vệ nền độc lập nước nhà.
- Cuộc sống đầy những biến cố thăng trầm, gặp nhiều trở ngại, nhưng không được nhụt trí, con người cần tự bồi dưỡng lý tưởng sống cho mình.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm Thời gian của Văn Cao. 
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

1,0

0,75

0,25



	
	
	* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm                                                                                  
* Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:

         Về nội dung

- Thông điệp Văn Cao muôn gửi tới chúng ta qua bài thơ Thời gian
+ Thời gian không vô hình, thời gian là khối vật chất có thể cân, đong, đo đếm được, nó trôi chảy nhẹ nhàng lặng lẽ, ta có thể cảm nhận được qua “kẽ tay”.

+ Thời gian vô cùng nghiệt ngã, thời gian có thể làm biến đổi tất cả, làm cho cuộc đời và kỉ niệm của con người tàn tạ, thậm chí bị xóa nhòa, đi vào cát bụi, rơi vào quên lãng: Thời gian qua kẽ tay / làm khô những chiếc lá / Ki niệm trong tôi / Rơi / như tiếng sỏi / trong lòng giểng cạn.
+ Riêng thơ, nhạc và tình yêu (cái đẹp của cuộc sống) thì bất chấp thời gian, vượt qua quy luật của thời gian, ở lại với đời “xanh” mãi mãi: Riêng những câu thơ / còn xanh / Riêng những bài hát / còn xanh / Và đôi mắt em / như hai giếng nước.
Bài thơ ngắn, hình tượng ẩn dụ có sức khái quát cao thể hiện quan niệm sâu sắc về thời gian của nghệ sĩ Văn Cao: Thời gian làm khô chiếc lá đời người nhưng lại làm tươi xanh chiếc lá thơ, chiếc lá nhạc, chiếc lá tình yêu.

-> Bài thơ giúp ta hiểu hơn về quan niệm thời gian, đồng thời hiểu thêm giá trị của Cái Đẹp qua những vần thơ chan chứa tình yêu cuộc sông của người nghệ sĩ đa tài.
 -  Những suy cảm của bản thân về thời gian và cuộc sống:

+ Con người sống trong thời gian, sông cùng thời gian, không có cuộc sống nào không có quan hệ với thời gian. Có người chạy đua với thời gian, sống tích cực chói chang, có người bị thời gian bỏ mặc, sống mỏi mòn vô nghĩa (dẫn chứng).

+ Tốc độ dòng thời gian trôi đi trong không gian sống của chúng ta là luôn như nhau, nhưng mỗi người, mỗi lúc lại có các cảm giác và cảm nhận khác nhau là do tâm thế và tinh thần của mỗi người, do những hoàn cảnh và tác động khác nhau từ môi trường sống.

     Về nghệ thuật:

- Kết cấu độc đáo: Số câu trong mỗi đoạn không ổn định, đoạn đầu bốn câu và đoạn cuối ba câu. Số câu trong mỗi đoạn theo hướng giảm dần. Đó là cái lạ của bài thơ, xét về cấu trúc đoạn và văn bản.

- Câu thơ độc đáo: vắt dòng, cũng có thể hiểu 12 dòng ấy chỉ có một câu vì toàn bộ bài thơ không có dấu chấm cuối câu. Có câu theo cấu trúc đặc biệt như: “ Rơi”. 

- Nhịp điệu của câu thơ cũng lạ thường và rất linh hoạt. Chẳng hạn như : “Rơi / như / tiếng sỏi / trong lòng giếng cạn.” Có thể ngắt nhịp cho câu này là 2/2/4......

-> Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ dừng lại, thời gian từ từ lặng lẽ tàn phá dần từng phần cuộc đời của con người. Chỉ có văn học nghệ thuật và những kỉ niệm đẹp về tình yêu là có sức sống lâu dài và không bị thời gian hủy hoại. 
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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 NĂM HỌC : 2022 – 2023

Môn: Ngữ Văn 
Thời gian làm bài:90 phút 

(Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên ............................................Số báo danh......................................................

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:

MẠN THUẬT (Bài 13)

Quê cũ nhà ta thiếu của nào?
Rau trong nội, cá trong ao.
Cách song mai tỉnh hồn Cô dịch
,
Kề nước cầm đưa tiếng Cửu cao
.
Khách đến vườn còn hoa lác
,
Thơ nên cửa thấy nguyệt vào.
Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ,
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào
.

(Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr. 407)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
A. Biểu cảm

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Thuyết minh

Câu 2. Những câu thơ lục ngôn trong bài thơ là?
A. Câu 2, câu 5, câu 6

B. Câu 2, câu 5, câu 7

C. Câu 2, câu 4, câu 6

D. Câu 2, câu 7, câu 8

Câu 3. Từ láy nào xuất hiện trong bài thơ?
A. Lơ thơ. 
B. Cảnh thanh. 

C. Cửu cao. 

D. Lẩn thẩn.
Câu 4. Câu thơ nào dưới đây cho biết thời gian vào đêm?
A. Thơ nên cửa thấy nguyệt vào. 
B. Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ. 
C. Rau trong nội, cá trong ao. 
D. Khách đến vườn còn hoa lác. 
Câu 5. Hai câu thơ: “Quê cũ nhà ta thiếu của nào?/ Rau trong nội, cá trong ao”, cho biết tình cảm gì của nhân vật trữ tình với quê hương?
A. Chán chường về sự nghèo khó của quê hương

B. Tự hào về sự giàu có của quê hương 

C. Tự hào về sự nghèo khó của quê hương

D. Tình yêu quê hương, đất nước sâu sắc.

Câu 6. Hình ảnh “nguyệt” trong câu thơ “Thơ nên cửa thấy nguyệt vào” là hình ảnh hoán dụ để chỉ đối tượng nào?
A. Người bạn tốt của nhà thơ.

B. Người bạn thâm lâu năm.

C. Người bạn tri âm, tri kỉ.

D. Người bạn tương giao.

Câu 7. Bài thơ thể hiện khía cạnh nào trong tâm hồn Nguyễn Trãi?
A. Tình yêu thiên nhiên và lòng yêu đời.

B. Nhớ cảnh cũ, người xưa.

C. Niềm vui vì sự no ấm của nhân dân.

D. Nỗi lo cho dân,cho nước.

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 8. Nêu các đặc điểm về  nghệ thuật của bài thơ?

Câu 9. Chỉ ra điểm tương đồng về nội dung giữa bài thơ với bài “Gương báu khuyên răn” (bài 43).

Câu 10. Bài thơ khơi gợi ở em suy nghĩ gì về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc? Trả lời khoảng 5- 7 dòng.
II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết một bài nghị luận văn học phân tích đánh giá nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ sau:

“Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...

Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mộ, nắng ngời bao sắc đá
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...”
(Trích Khoảng trời hố bom –Lâm Thị Mỹ Dạ)
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Đặc điểm về  nghệ thuật của bài thơ:

- Sử dụng từ ngữ giản dị, giàu biểu cảm

- Hình ảnh điển cố Hán học sâu sắc, hàm súc.

- Câu thơ thất ngôn xen lục ngôn, phép đối độc đáo.
	0.5

	
	9
	Điểm tương đồng về nội dung giữa 2 bài thơ: 

- Tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước

- Tấm lòng tha thiết với cuộc sống

- Nỗi niềm lo cho dân, cho nước.
	1,0

	
	10
	HS trả lời theo quan điểm riêng và có lí giải phù hợp, có sức thuyết phục cao. Viết câu trả lời đúng dung lượng.

Gợi ý:

Bài thơ trên của Nguyễn Trãi đã thể hiện lí tưởng cao đẹp của con người yêu nước, thương dân. Qua đó tác giả nhắc nhở thế hệ trẻ chúng ta hôm nay: Bất cứ thời đại nào, mỗi con người chúng ta nhất là thế hệ thanh niên cũng luôn phải ý thức vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trước tiên thế hệ trẻ phải xác định tư tưởng, tình cảm, lí tưởng sống của mình: yêu quê hương đất nước, tự hào tự tôn dân tộc, có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc; lao động, học tập để khẳng định bản lĩnh, tài năng cá nhân và phục vụ cống hiến cho đất nước, sẵn sàng có mặt khi Tổ Quốc cần.
	1,0


	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Ý nghĩa, giá trị của tác phẩm Khoảng trời hố bom
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

1,0

0,75

0,25



	
	
	* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, đoạn trích

- Lâm Thị Mỹ Dạ là một trong những nhà thơ nữ hiếm hoi của thơ ca cách mạng.

   - Bài thơ được viết năm 1972, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng đối với sự hi sinh của thế hệ thanh niên xung phong trong những năm chiến tranh.                                                               
* Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích

   *  Về nội dung

 - Giọng điệu tự sự: “Chuyện kể rằng” – bài thơ mang sắc thái tự sự, như ngồi ôn lại một câu chuyện.

   - Nhắc lại sự hi sinh cao cả của cô gái:

   + Đại từ nhân xưng tôi – em: nói về người liệt sĩ với thái độ yêu thương, thân tình.

   + Hành động của cô gái: để ngăn không địch ném bom phá tuyến đường, để đoàn xe quân sự ra trận kịp thời, cô đã thắp lửa đánh lạc hướng địch, chấp nhận hi sinh.

   - Hình ảnh biểu tượng cao đẹp: “lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa”, “hứng lấy luồng bom”, thể hiện sự hi sinh một cách tự nguyện, thầm lặng. Chỉ có tình yêu nước, yêu tự do mới khiến con người quên đi sợ hãi, không ngần ngại nhận lấy cái chết.

   - Hình ảnh “hố bom nhắc chuyện người con gái”: vừa là hình ảnh đau thương của chiến tranh để lại, vừa là nhân chứng cho sự hi sinh cao cả của cô gái mở đường.

⇒ Tuy sự hi sinh nào cũng là có đau thương, nhưng qua việc sử dụng những hình ảnh trên, tác giả vừa ca ngợi tâm hồn cao đẹp của cô gái mở đường, vừa nói cô gái đã hóa thân vào thiên nhiên, gợi ra sự ý niệm về sự bất tử của người anh hùng.
     *Về nghệ thuật:thể thơ tự do, giọng thơ bi tráng, giàu cảm xúc; sử dụng nhiều hình ảnh biểu tượng giá trị.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm I+ II
	10.0


� Ba đông: ba tháng mùa đông


� Ai rặng: ai bảo


� Tài đống lương: tài làm rường cột


� Cả dùng: dùng được vào việc lớn


� Ý cả câu: Tài làm rường cột mấy ai có thể sánh ngang


� Nhà cả: chữ Hán là đại hạ; có câu Nhất mộc chi đại hạ. Cả câu ý nói mấy phen đã từng làm cái việc lớn ấy.


� Day:lay qua, lay lại làm nghiêng ngả. Cả câu ý nói do gốc rễ bền chặt nên có lay chuyển cũng không làm cây nghiêng ngả.


� Đặng: chịu đựng nổi


� Thuốc trường sinh: thuốc sống lâu, chỉ Hổ phách, phục linh  sẽ nói ở câu thơ tiếp.


� Hổ phách: loại nhựa thông hoá thạch, phục linh: nấm mọc thành khối trên rễ cây thông


� Trợ: giúp


� Cách song: ở ngoài cửa sổ


Hồn Cô dịch: Sách Trang tử thiên “Tiêu diêu du”, nói đến thần nhân núi Cô dịch, da như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ, tượng trưng cái đẹp trong trắng. Ở đây Nguyễn Trãi ví cốt cách thanh khiết của cây mai như cái tinh thần trong trắng của nữ thần núi Cô dịch (núi Cô dịch ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc)


� Cửu cao: Kinh thi bài “Hạc minh” có câu: “Hạc minh vu cửu cao, thanh văn u dã”, nghĩa là chim hạc kêu ở chỗ đầm sâu, tiếng nghe vang cả đồng ruộng. Chim hạc ví với người quân tử. Ý câu thơ này là: ở kề nước, chim hạc kêu tiếng vang khắp, ví như mình là người quân tử ở ẩn, thanh giá ảnh hưởng đến cả xung quanh. 


� Vườn còn hoa lác: vườn hoa lác đác


� Áng mận đào: Đào lý là cây đào, cây mận dùng để ví người hiền tài. Địch Nhân Kiệt là tể tướng đời Đường tiến cử nhiều người hiền, đều trở thành danh thần, người ta khen ông rằng: “Thiên hạ đào lý tất  tại công môn” nghĩa là người hiền trong thiên hạ ở trong nhà cửa ông cả. Vì vậy áng mận đào để chỉ chỗ cửa quyền.
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